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TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp hàng tháng 
đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai 
giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Chính sách Bảo trợ xã hội đã được Đảng và nhà nước luôn quan tâm thực hiện trong suốt thời gian qua. Trong những năm qua tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội, tỉnh luôn nằm trong số ít những tỉnh đi đầu cả nước về việc nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng cao hơn với chuẩn chung của Trung ương quy định. Để xem xét hỗ trợ cho những người thuộc hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thì các cấp chính quyền cần phải xem xét việc mở rộng nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên hàng tháng.

Căn cứ quy định tại khoản 2.3, điểm 2, mục III, phần B, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 “Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp; nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước”;

Căn cứ quy định tại Điều 3, Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 "Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng và ban hành chính sách, phân bổ nguồn lực và giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo tại địa phương”; Khoản 17, mục IV Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 nêu "căn cứ vào tinh thần của Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, bổ sung chính sách phù hợp để hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo trên địa bàn nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững”; 

Căn cứ Khoản 3, Điều 4, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định “3. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) được quyết định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác cao hơn các mức tương ứng quy định tại Nghị định này”;

Căn cứ điểm a, mục 1 Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH ngày 13/2/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội “nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, khả năng nguồn lực của địa phương xem xét quyết định mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, tăng mức trợ cấp xã hội dựa trên nhu cầu tối thiểu của con người theo vòng đời và theo quy định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI”;
Căn cứ mục 1.2, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 22/10/2015 của Tỉnh ủy Đồng Nai về Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai “Về phương hướng phát triển của tỉnh trong 05 năm tới là: ... giải quyết an sinh xã hội...”;

Căn cứ Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 “... Tách các đối tượng hộ nghèo không có thành viên nào có khả năng lao động ra khỏi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để có chính sách hỗ trợ riêng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh”;
Từ những lý do nêu trên Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động là cần thiết.  
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích

Quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc trợ cấp cho đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động có thêm kinh phí trang trải cuộc sống hàng ngày nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội.

2. Quan điểm

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác giảm nghèo bền vững và chính sách cho đối tượng thuộc hộ nghèo, tỉnh Đồng Nai đã tách riêng nhóm đối tượng hộ nghèo thành hai nhóm là hộ nghèo có khả năng thoát nghèo (nghèo A) và hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo (nghèo B) để người thuộc nhóm hộ nghèo B được quan tâm chăm sóc tốt hơn. Do đó, việc xem xét quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động là chính sách có ý nghĩa trong việc thực hiện chế độ an sinh xã hội của địa phương.

Việc quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.
Mức trợ cấp cho đối tượng đảm bảo bằng với mức chi khởi điểm của chế độ trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh (hệ số 1,0).

Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cùng với đầu tư phát triển kinh tế, những chính sách an sinh xã hội cũng được Lãnh đạo tỉnh quan tâm ưu tiên nguồn lực, trong đó các chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm qua được điều chỉnh tăng như: Mức chuẩn trợ cấp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, chuẩn nghèo của tỉnh,... do đó việc giữ nguyên các nhóm đối tượng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ không còn phù hợp với chủ trương mở rộng đối tượng. Vì vậy việc mở rộng đối tượng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động là phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
III. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

- Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.
- Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định.

- Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH ngày 13/2/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội.
- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 22/10/2015 của Tỉnh ủy Đồng Nai về Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.
- Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động.
2. Đối tượng áp dụng

Người trong danh sách đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động chưa được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc đối tượng sau: Nam từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi và nữ từ đủ 55 tuổi đến dưới 80 tuổi, có con ở chung hoặc có con ở riêng, những người con ở riêng thuộc hộ nghèo.
V. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

1. Mục tiêu của chính sách

a) Mục tiêu chung

Mở rộng đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng để cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 22/10/2015 của Tỉnh ủy Đồng Nai về Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.
b) Mục tiêu cụ thể

Chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc, sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2. Nội dung của chính sách
Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất nội dung chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động như sau:

- Đối tượng là người trong danh sách hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động chưa được hưởng trợ cấp xã hội thuộc đối tượng sau: Nam từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi và nữ từ đủ 55 tuổi đến dưới 80 tuổi, có con ở chung hoặc có con ở riêng, những người con ở riêng thuộc hộ nghèo. 
- Mức trợ cấp hàng tháng là 300.000 đồng/đối tượng, tương ứng với mức hệ số 1,0 theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định mức trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mức hỗ trợ này được điều chỉnh khi mức chuẩn trợ cấp bảo trợ xã hội được cấp có thẩm quyền điều chỉnh.
- Số lượng đối tượng được xem xét trợ cấp dự kiến khoảng 976 người.
VI. Dự kiến nguồn lực bảo đảm thực hiện khi chính sách được ban hành

Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách tỉnh bố trí, dự kiến kinh phí khi ban hành chính sách mới năm 2020 khoảng 3.513.000.000 đồng/năm (976 người x 300.000đ/người/tháng x 12 tháng), số đối tượng và kinh phí có thể tăng hoặc giảm theo kỳ xét hộ nghèo hàng năm.
VII. Thời gian dự kiến thông qua văn bản

Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động dự kiến thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2019.

(Đính kèm dự thảo báo cáo đánh giá tác động, dự thảo báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động).

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.   
	Nơi nhận:

- Ban TVTU (kính trình);

- HĐND tỉnh (kính trình);

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;

- Sở LĐTBXH;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT-KGVX.
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